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Tên phòng thí nghiệm:  Viện Đo lường Việt Nam 

Phòng Đo lường Lực – Độ cứng 

Laboratory:  Vietnam Metrology Institute 

Laboratory of Force & Hardness   

Cơ quan chủ quản:   Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

Organization: Directorate for Standards, Metrology and Quality 

Lĩnh vực thử nghiệm: Cơ 

Field of testing: Mechanical 

Người quản lý:  Phạm Thanh Hà 

Laboratory manager:    

Người có thẩm quyền ký:  

Approved signatory:  

 

TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope 

1. Ngô Thị Ngọc Hà Các phép thử được công nhận/ Accredited tests 

2. Nguyễn Thị Kim Dung Các phép thử được công nhận/ Accredited tests 

3. Phạm Thanh Hà Các phép thử được công nhận/ Accredited tests 

4. Nguyễn Cao Phúc Các phép thử được công nhận/ Accredited tests 

Số hiệu/ Code: VILAS 072 

Hiệu lực công nhận/ Period of Validation:   20/06/2025           

Địa chỉ/ Address:        Số 8 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 

Địa điểm/Location:    Số 8 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 

Điện thoại/ Tel:          Fax:        

E-mail:  hapt@vmi.gov.vn                    Website:  
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VILAS 072  
PHÒNG ĐO LƯỜNG LỰC- ĐỘ CỨNG 

Laboratory of Force & Hardness   
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Lĩnh vực thử nghiệm:   Cơ 
Field of testing:  Mechanical 

 

TT 

Tên sản 
phẩm, vật 

liệu được thử 
Materials or 

product tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định 
lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 
Limit of 

quantitation (if 
any)/range of 
measurement 

Phương pháp thử 
Test method 

1. 

Kim loại 
Metals 

Thử kéo  

Tensile test 
Đến/to: 2 MN 

TCVN 197-1: 2014 

ISO 6892-1: 2016 

2. 
Thử uốn 

Bending test 
Đến/to: 2 MN 

TCVN 198 : 2008 

ISO 7438: 2020 

3. 

Thử độ cứng 

Hardness test 

HR 
TCVN 257-1 : 2007 

ISO 6508-1 : 2016 

4. HB 
TCVN 256-1 : 2006 

ISO 6507-1: 2018 

5. HV 
TCVN 258-1 : 2007 

ISO 6507-1: 2018 

 

Chú thích/Note: 

 

 


